TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA  HKI TOÁN 9
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I MÔN TOÁN - LỚP 9
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Câu hỏi theo mức độ nhận biết
	Tổng (%) điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Căn bậc hai
	Giải phương trình chứa căn bậc hai
	
	1
(TL 2)
1 đ
	
	
	1 đ

	2
	Đồ thị hàm số bậc nhất

	-Vẽ đồ thị
-Tìm tọa độ giao điểm

	1
(TL 1a)
1 đ
	2
(TL 2b,3b)
1,5 đ
	
	
	2,5 đ

	3
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

	
	
	1
(TL 4)
1đ
	
	1 đ

	4
	Đường tròn 
	Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn
-Đường kính và dây của đường tròn
-Đường thẳng và đường tròn

	1
(TL 7a)
1 đ
	
	1
(TL 7b)
1đ
	1
(TL 7c)
1đ
	3đ

	5
	Toán thực tế
	-Toán thực tế dạng tỉ số phần trăm
-Ứng dụng của TSLG
-Toán thực tế về hàm số bậc nhất 
.
	2
(TL 3a,5)
1,5 đ
	1
(TL 6)
1 đ
	
	
	2,5 đ

	Tổng: Số câu
Điểm
	4
3,5 đ
	4
3,5 đ
	2
2 đ
	1
1 đ
	
10 đ


BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI, MÔN TOÁN –LỚP 9
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Câu hỏi theo mức độ nhận biết
	Tổngđiểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Căn bậc hai
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giải phương trình chứa căn bậc hai
	
Thông hiểu: Biết áp dụng hằng đẳng thức 
	
	1
(TL 2)
1 đ
	
	
	1 đ

	
	Đồ thị hàm số bậc nhất

	-Vẽ đồ thị
-Tìm tọa độ giao điểm
-Toán thực tế liên quan đến hàm số 
	Nhận biết : học sinh vẽ được đồ thị hàm số và tìm tọa độ giao điểm
	1
(TL 1a)
1 đ
	2
(TL 1b,2)
1 đ
	
	
	3đ

	2
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	Vận dụng: Biết sử dụng kiến thức về tỉ số lượng giác để giải quyết các bài toán có nội dung thực tế.
	
	
	1
(TL 5)
1đ
	
	1 đ

	3
	Đường tròn
	Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn
-Đường kính và dây của đường tròn
-Đường thẳng và đường tròn

	Nhận biết : Biết vận dụng đinh lý liên hệ đường kính và dây của đường tròn.
Vận dụng : Vận dụng các kiến thức liên quan đến đường tròn trong chứng minh song song và ba điểm thẳng hàng 
Vận dụng cao : 
Vận dụng các kiến thức liên quan đến đường tròn để chứng minh 2 góc bằng nhau và chưng minh hệ thức 
	
	
	
	
	3đ

	3
	Toán thực tế
	Toán thực tế dạng tỉ số phần trăm
	Thông hiểu: Biết sử dụng các phép toán để giải quyết bài toán mang tính thực tiễn.

	1
(TL 5)
1 đ
	1
(TL 6)
1 đ
	
	
	2 đ





UBND HUYỆN CỦ CHI 	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN 	MÔN: TOÁN 9
		Năm học: 2023 – 2024
[bookmark: _GoBack]	ĐỀ THAM KHẢO                                     Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Câu 1: (2 điểm): Cho 2 hàm số:  và  
a) Vẽ (D1) và (D2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Xác định tọa độ giao điểm của (D1) và (D2) bằng phép tính.

Câu 2: (1 điểm): Giải phương trình: 

Câu 3: (1 điểm): Một hãng hàng không quy định phạt hành lý kí gửi vượt quá quy định miễn phí (hành lý quá cước). Cứ vượt quá x kg hành lý thì khách hàng phải trả tiền phạt y USD theo công thức liên hệ giữa y và x là  
	a) Tính số tiền phạt  y cho 35kg hành lý quá cước.
	b) Tính khối lượng hành lý quá cước nếu khoản tiền phạt tại sân bay là 791 690 VNĐ. Biết tỉ giá giữa VNĐ và USD là 1USD  =  23 285 VNĐ.
Câu 4: (1điểm)  Một người có mắt cách mặt đất 1,5m , đứng cách một tòa nhà 250m nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng 35o. Tính chiều cao tòa nhà?

[image: ]

Câu  5: (1 điểm) Theo quy định của cửa hàng xe máy, để hoàn thành chỉ tiêu trong một tháng, nhân viên phải bán được trung bình một chiếc xe máy một ngày. Nhân viên nào hoàn thành chỉ tiêu trong một tháng thì nhận được lương cơ bản là 7 000 000 đồng. Nếu trong tháng nhân viên nào bán vượt chỉ tiêu thì được hưởng thêm 10% số tiền lời của số xe máy bán vượt đó. Trong tháng 12, anh Nam bán được 45 chiếc xe máy, mỗi xe máy cửa hàng lời được 2000 000 đồng. Tính tổng số tiền lương anh Nam nhận được của tháng 12.
Câu 6: (1điểm) Một cửa hàng nhập về 100 xe hơi đồ chơi. Cửa hàng đã bán 65 xe với giá mỗi cái lãi 30% so với giá gốc; 35 cái xe còn lại bán lỗ 7% so với giá gốc. Sau khi bán hết 100 xe hơi đồ chơi cửa hàng đó lãi 5 115 000 đồng. Hỏi giá ban đầu lúc nhập về của mỗi chiếc xe hơi là bao nhiêu?
Câu 7: (3 điểm) Cho (O) có dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB tại H và cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm M.
a) Chứng minh: H là trung điểm của đoạn AB và MB là tiếp tuyến của (O) tại B.
b) Vẽ dây AC của (O) sao cho AC // OM. Chứng minh: 3 điểm  B, O, D thẳng hàng.
c) Gọi D và I lần lượt là giao điểm của MC với (O) và AB.


Chứng minh:     và   
*** HẾT***
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ TOÁN 9 (2020 – 2021)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1a

		x
	0
	1

	

	-1
	2


a) 
 				 







	x
	-2
	-1

	

	1
	2










	1đ

	1b
	b) Phương trình hoành độ giao điểm của (D1) và (D2) 




Thay x = 2 vào , ta có: 

Vậy tọa độ giao điểm của (D1) và (D2) là 

	1đ

	2
	











	
1đ

	3
	a) y = 48USD
b) Đổi 791690VNĐ = 34USD ;  x=17,5 kg

	1đ

	4
	Gọi x là khoảng chiều cao cây từ mắt người nhìn tới ngọn cây (x >0)

Ta có: tan350 =
· 
x  175,05

Vậy chiều cao của cây tính từ gốc tới ngọn khoảng 175,05 + 1,5 176,55 (m)
	1đ

	5
	Số ngày của tháng 12 là 31
Số chiếc xe anh Nam bán vượt chỉ tiêu :
45 – 31 = 14 chiếc
Số tiền lương anh Nam nhận được của tháng 12 là:
7 000 000 +2 000 000.10%.14 = 9 800 000(đồng)
	0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

	6
	Gọi x là giá nhập về của mỗi chiếc xe (chiếc) (x>0)

Số tiền cửa hàng lãi khi bán 65 cái xe là: 

Số tiền cửa hàng lỗ khi bán 35 cái xe còn lại là:

Ta có: (đồng)
x= 300 000
Vậy giá nhập về của mỗi chiếc xe là 300 000 đồng.
	0.25đ

0.25đ
0.25đ


0.25đ

	7
	[image: ]
	


	7a
	Chứng minh: H là trung điểm của đoạn AB và MB là tiếp tuyến của (O) tại B.
+ Chứng minh được H là t/đ AB 
+ Chứng minh được 2 tam giác bằng nhau. Từ đó suy ra tiếp tuyến 
	


0.5đ
0.5đ

	7b
	Chứng minh: 3 điểm  B, O, D thẳng hàng
Chứng minh ∆ABC vuông tại A 
Chứng minh B, O, D thẳng hàng 

	
0.5đ
0.5đ

	7c
	

Chứng minh:     và   

+ Chứng minh  

+ Chứng minh  
	

0.5đ
0.5đ
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